
BẢNG SỐ 8

Đơn vị tính: đ/m2

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

a Quốc lộ

1

Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A đoạn

từ địa phận Hoàng Mai đến

giáp thị trấn Văn Điển)

+ Phía đối diện đường tầu 19 200 000  12 240 000  10 560 000  9 360 000  5 390 933 11 520 000 7 344 000 6 336 000 5 616 000 3 235 000

+ Phía đi qua đường tầu 15 600 000  10 920 000  9 600 000  8 268 000  4 485 000 9 360 000 6 552 000 5 760 000 4 961 000 2 691 000

2

- Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A

đoạn từ cuối Thị trấn Văn

Điển đến hết xã Tứ Hiệp)

+ Phía đối diện đường tầu 14 400 000  10 140 000  9 060 000  7 776 000  4 209 000 8 640 000 6 084 000 5 436 000 4 666 000 2 525 000

+ Phía đi qua đường tầu 10 800 000  7 860 000  7 128 000  6 156 000  3 471 750 6 480 000 4 716 000 4 277 000 3 694 000 2 083 000

3

Quốc lộ 1B Pháp Vân - Cầu

Giẽ đoạn địa phận huyện

Thanh Trì

16 800 000  11 340 000  9 840 000  8 736 000  4 717 067 10 080 000 6 804 000 5 904 000 5 242 000 2 830 000

Giá đất ở

Ngoài 

phạm vi 

200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè đường 

đến 200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè 

đường đến 200m
Ngoài 

phạm vi 

200m

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU VỰC GIÁP RANH THUỘC HUYỆN THANH TRÌ

(Kèm theo Quyết định số:63/2013/QĐ-UBND ngày  25/12/2013 của UBND  Thành phố Hà Nội)

STT Tên đường phố
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VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

Giá đất ở

Ngoài 

phạm vi 

200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè đường 

đến 200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè 

đường đến 200m
Ngoài 

phạm vi 

200m

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

STT Tên đường phố

b Đường địa phương   

1 Đường gom chân QL 1B 16 800 000  11 340 000  9 840 000  8 736 000  4 717 067 10 080 000 6 804 000 5 904 000 5 242 000 2 830 000

2

Đường gom chân đê Sông

Hồng (Đoạn hết địa phận

quận Hoàng Mai đến hết địa

phận xã Tứ Hiệp)

10 800 000  7 860 000  7 128 000  6 156 000  3 471 750 6 480 000 4 716 000 4 277 000 3 694 000 2 083 000

3

Đường Tựu Liệt (từ giáp

đường Ngọc Hồi đến hết

đường Tựu Liệt)

10 800 000  7 860 000  7 128 000  6 156 000  3 471 750 6 480 000 4 716 000 4 277 000 3 694 000 2 083 000

4

Đường từ hết đường Tựu

Liệt đến hết địa bàn huyện

Thanh Trì

10 800 000  7 860 000  7 128 000  6 156 000  3 471 750 6 480 000 4 716 000 4 277 000 3 694 000 2 083 000

5

Đường Tứ Hiệp (Từ hết địa

phận thị trấn Văn Điển đến

giáp đê Sông Hồng)

10 800 000  7 860 000  7 128 000  6 156 000  3 471 750 6 480 000 4 716 000 4 277 000 3 694 000 2 083 000

6

Kim Giang (từ giáp quận

Hoàng Mai đến giáp đường

Cầu Bươu)

14 400 000  10 140 000  9 060 000  7 776 000  4 209 000 8 640 000 6 084 000 5 436 000 4 666 000 2 525 000

7

Đường từ Phố Triều Khúc

qua UBND xã Tân Triều

đến giáp đường Chiến

Thắng Hà Đông.

14 400 000  10 140 000  9 060 000  7 776 000  4 209 000 8 640 000 6 084 000 5 436 000 4 666 000 2 525 000
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VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

Giá đất ở

Ngoài 

phạm vi 

200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè đường 

đến 200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè 

đường đến 200m
Ngoài 

phạm vi 

200m

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

STT Tên đường phố

8

Đường Phan Trọng Tuệ

(đoạn qua xã Tam Hiệp,

Thanh Liệt, Tả Thanh Oai)

10 800 000  7 860 000  7 128 000  6 156 000  3 471 750 6 480 000 4 716 000 4 277 000 3 694 000 2 083 000

9

Đường Cầu Bươu (đoạn qua

xã Thanh Liệt, Tân Triều,

Tả Thanh Oai)

10 800 000  7 860 000  7 128 000  6 156 000  3 471 750 6 480 000 4 716 000 4 277 000 3 694 000 2 083 000

10
Nguyễn Xiển: thuộc xã Tân 

Triều
25 200 000  15 000 000  12 600 000  11 280 000  6 420 750 12 600 000 7 500 000 6 300 000 5 640 000 3 852 000

11 Nghiêm Xuân Yêm

Đoạn từ Cầu Dậu đến hết 

địa phận xã Thanh Liệt
14 400 000  10 140 000  9 060 000  7 776 000  4 209 000 8 640 000 6 084 000 5 436 000 4 666 000 2 525 000

Đoạn qua địa phận xã Tân 

Triều
14 400 000  10 140 000  9 060 000  7 776 000  4 209 000 8 640 000 6 084 000 5 436 000 4 666 000 2 525 000

12

Đường từ đê Sông Hồng đi 

xã Yên Mỹ (từ giáp đê Sông 

Hồng đến hết xã Yên Mỹ)

6 825 000  4 778 000  3 413 000  2 730 000  2 184 000 3 960 000 2 546 000 1 527 000 1 358 000 1 221 000
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VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

Giá đất ở

Ngoài 

phạm vi 

200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè đường 

đến 200m

Áp dụng trong phạm vi chỉ giới hè 

đường đến 200m
Ngoài 

phạm vi 

200m

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

STT Tên đường phố

13

Đường Tả Thanh Oai (từ

giáp đường Phan Trọng Tuệ

đến giáp đường rẽ vào thôn

Siêu Quần) 

6 825 000  4 778 000  3 413 000  2 730 000  2 184 000 3 960 000 2 546 000 1 527 000 1 358 000 1 221 000

14

Đường dọc phía hữu sông

Nhuệ thuộc địa phận xã Hữu

Hòa

6 000 000  4 320 000  3 086 000  2 468 000  1 974 000 3 600 000 2 828 000 1 852 000 1 481 000 1 184 000

15

Đường Yên Xá thuộc xã

Tân Triều đoạn từ giáp

đường 70 đến giáp phường

Văn Quán quận, Hà Đông

6 825 000  4 778 000  3 413 000  2 730 000  2 184 000 3 960 000 2 546 000 1 527 000 1 358 000 1 221 000

16

Đường đôi (đoạn nối tiếp từ

đường Ngọc Hồi vào Công

An huyện - đoạn qua xã Tứ

Hiệp)

15 600 000  10 920 000  9 600 000  8 268 000  4 485 000 9 360 000 6 552 000 5 760 000 4 961 000 2 691 000
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